
Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

 Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026 
 

 

THỨ TIẾT 
Đạt.H Hạnh.H Thành.H Thảo.H Ngân.H 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ - 8A1  Chào cờ - 9A4      Chào cờ - 6A16  

2 HĐTN1_SHL - 8A1  HĐTN1_SHL - 9A4      HĐTN1_SHL - 6A16  

3  HĐTN2 - 8A1 HĐTN2 - 9A4    KHTN - 9A6 HĐTN2 - 8A12 KHTN - 6A5  

4  KHTN - 8A1  KHTN - 9A4   KHTN - 9A6 HĐTN1_SHL - 8A12   

5  KHTN - 8A1  KHTN - 9A4   KHTN - 8A3 Chào cờ - 8A12   

3 
1 KHTN - 9A13     KHTN - 8A8     

2 KHTN - 9A13     KHTN - 8A11    KHTN - 8A7 

3  KHTN - 8A1 KHTN - 7A15   KHTN - 8A11   KHTN - 6A16 KHTN - 8A7 

4  KHTN - 8A10 KHTN - 7A15 KHTN_TH - 7A1  GDĐP - 8A9   KHTN - 6A16  

5  KHTN - 8A10  KHTN_TH - 7A1  KHTN - 7A11     

4 
1           

2           

3           

4           

5           

5 
1   KHTN - 7A15    KHTN - 8A3 KHTN - 8A12   

2   KHTN - 7A15   KHTN - 8A9  KHTN - 8A12 KHTN - 6A5  

3     GDĐP - 8A5  KHTN - 9A6  KHTN - 6A16  

4   KHTN_TH - 7A1  KHTN - 7A11 KHTN - 8A11   KHTN - 8A7  

5      KHTN - 8A11   KHTN - 8A7  

6 
1     KHTN - 7A11 GDĐP - 8A18 KHTN - 8A3  KHTN - 6A5  

2     KHTN - 7A11 KHTN - 8A9 KHTN - 8A3  KHTN - 6A5  

3  KHTN - 8A1    KHTN - 8A9 KHTN - 9A6 KHTN - 8A12 HĐTN2 - 6A16  

4  KHTN - 8A10      KHTN - 8A12 KHTN - 6A16  

5  KHTN - 8A10    KHTN - 8A8     

7 
1 KHTN - 9A13  KHTN - 9A4   KHTN - 8A9     

2 KHTN - 9A13  KHTN - 9A4   KHTN - 8A8     

3      KHTN - 8A8     

4   HĐTN3_LMS - 9A4        

5   HĐTN3_LMS - 9A12    HĐTN3_LMS - 8A12  HĐTN3_LMS - 6A16  



Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

 Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026 
 

 

THỨ TIẾT 
Hoa.Si Lợi.Si Minh.Si Phượng.Si Thương.Si 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ - 7A7  Chào cờ - 7A6      Chào cờ - 9A5 KHTN - 8A17 

2 HĐTN1_SHL - 7A7  HĐTN1_SHL - 7A6     KHTN - 6A14 HĐTN1_SHL - 9A5  

3 KHTN - 7A7    KHTN - 7A3   KHTN - 6A4 KHTN - 9A5 KHTN - 9A2 

4 KHTN - 7A7  KHTN - 9A16  KHTN - 9A11      

5   KHTN - 9A16  GDĐP - 9A12      

3 
1   KHTN - 9A8  KHTN - 7A3  KHTN - 6A4  KHTN - 9A2  

2   KHTN - 9A8 KHTN - 7A6   GDĐP - 9A9 KHTN - 6A14 KHTN - 9A2 KHTN - 9A5 

3  KHTN - 8A18  KHTN - 7A6 KHTN - 9A11 GDĐP - 9A1  KHTN - 6A14  KHTN - 9A5 

4  KHTN - 7A7 HĐTN2 - 7A6  KHTN - 9A12 KHTN - 9A7 KHTN - 9A9 KHTN_TH - 6A2  KHTN - 8A17 

5  KHTN - 7A8   KHTN - 9A12  KHTN - 9A9 KHTN_TH - 6A2  KHTN - 8A17 

4 
1           

2           

3           

4           

5           

5 
1       KHTN - 6A4    

2          KHTN - 9A5 

3       GDĐP - 9A10   KHTN - 9A2 

4  KHTN - 8A18  KHTN - 7A6   GDĐP - 9A5   KHTN - 8A17 

5  KHTN - 7A8  KHTN - 7A6      HĐTN2 - 9A5 

6 
1 KHTN - 7A7  KHTN - 9A8  KHTN - 9A12  KHTN - 9A9    

2 KHTN - 7A8  KHTN - 9A8  GDĐP - 9A11 KHTN - 7A3 KHTN - 9A9 KHTN - 6A4   

3 KHTN - 7A8  KHTN - 9A16  KHTN - 9A11 KHTN - 7A3  KHTN_TH - 6A2   

4  KHTN - 8A18 KHTN - 9A16  KHTN - 9A11   KHTN - 6A14   

5  KHTN - 8A18   KHTN - 9A7      

7 
1     KHTN - 9A7      

2     KHTN - 9A7      

3     KHTN - 9A12      

4           

5 HĐTN3_LMS - 7A7  HĐTN3_LMS - 7A6      HĐTN3_LMS - 9A5  



Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

 Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026 
 

 

THỨ TIẾT 
Trang.Si Tho.Si K Anh.Lý Dũng.Lý Linh.Lý 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1     Chào cờ - 9A1  Chào cờ - 9A14   KHTN - 8A13 

2  KHTN - 8A15   HĐTN1_SHL - 9A1  HĐTN1_SHL - 9A14   KHTN - 8A13 

3  KHTN - 8A2   KHTN - 6A13     KHTN - 8A6 

4  HĐTN1_SHL - 8A15   KHTN - 6A13     KHTN - 7A5 

5  Chào cờ - 8A15         

3 
1  KHTN - 8A15 KHTN - 7A13  KHTN - 9A3  KHTN - 7A9  GDĐP - 7A14 KHTN - 8A6 

2 KHTN - 9A15 KHTN - 8A15 KHTN - 7A13 KHTN - 6A10 KHTN - 9A3  KHTN - 7A9   GDĐP - 7A9 

3 KHTN - 8A2   KHTN - 6A8 KHTN - 9A1  HĐTN2 - 9A14  KHTN - 7A14 KHTN - 8A13 

4 KHTN - 8A2  KHTN - 6A7    KHTN - 9A14  KHTN - 7A14 KHTN - 7A5 

5       KHTN - 9A14    

4 
1           

2           

3           

4           

5           

5 
1   KHTN - 7A13  HĐTN2 - 9A1    KHTN - 7A5  

2   KHTN - 6A11 KHTN - 6A8     KHTN - 7A5  

3   KHTN - 6A11 KHTN - 6A8 KHTN - 9A3      

4   KHTN - 6A10 KHTN - 6A7 KHTN - 6A13      

5    KHTN - 6A7       

6 
1 KHTN - 9A15  KHTN - 6A11  KHTN - 9A1  KHTN - 7A9  GDĐP - 7A8  

2   KHTN - 6A11 KHTN - 7A13  KHTN - 6A13 KHTN - 7A9   GDĐP - 7A5 

3 KHTN - 8A2  KHTN - 6A10 KHTN - 6A8 KHTN - 9A3 KHTN - 9A1   KHTN - 7A14 KHTN - 8A13 

4   KHTN - 6A10 KHTN - 6A7  KHTN - 9A1 KHTN - 9A14  KHTN - 7A14 KHTN - 8A6 

5       KHTN - 9A14   KHTN - 8A6 

7 
1 KHTN - 9A15          

2 KHTN - 9A15          

3  HĐTN2 - 8A15         

4  KHTN - 8A15         

5 HĐTN3_LMS - 8A15    HĐTN3_LMS - 9A1  HĐTN3_LMS - 9A14    



Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

 Thực hiện từ ngày 30 tháng 03 năm 2026 
 

 

THỨ TIẾT 
Hoàng.Lý Huyền.Lý Lâm.Lý Long.Lý Hoài.Lý 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ - 7A10  Chào cờ - 6A9 KHTN - 8A5 Chào cờ - 8A4  Chào cờ - 9A10    

2 HĐTN1_SHL - 7A10  HĐTN1_SHL - 6A9 KHTN - 8A5 HĐTN1_SHL - 8A4  HĐTN1_SHL - 9A10   KHTN - 8A16 

3 KHTN - 7A10  KHTN - 6A9  HĐTN2 - 8A4  KHTN - 9A10   KHTN - 8A16 

4 KHTN - 6A15  KHTN - 6A9  KHTN - 8A4  KHTN - 7A12   HĐTN1_SHL - 8A16 

5          Chào cờ - 8A16 

3 
1 KHTN - 6A6     KHTN - 8A14 KHTN - 7A12  KHTN_TH - 6A1  

2 KHTN - 6A6   KHTN - 6A12  KHTN - 8A14 KHTN - 7A12  KHTN_TH - 6A1 KHTN - 8A16 

3 KHTN - 6A15  KHTN - 6A9 KHTN - 6A12  KHTN - 8A4 HĐTN2 - 9A10  KHTN - 6A3 GDĐP - 8A16 

4 KHTN - 6A15  KHTN - 8A5   HĐTN3 - 8A4 KHTN - 9A10  KHTN - 6A3  

5      KHTN_TH - 7A2 KHTN - 9A10    

4 
1           

2           

3           

4           

5           

5 
1 KHTN - 6A15      KHTN - 7A4    

2       KHTN - 7A4    

3 KHTN - 6A6   KHTN - 6A12       

4 HĐTN2 - 7A10 KHTN - 7A10  KHTN - 8A5   KHTN - 7A12    

5  KHTN - 7A10         

6 
1     KHTN - 8A4  KHTN - 9A10  KHTN - 6A3 HĐTN2 - 8A16 

2  KHTN - 6A6  HĐTN2 - 6A9 KHTN - 8A4  KHTN - 7A4  KHTN - 6A3  

3    KHTN - 6A12 KHTN_TH - 7A2  KHTN - 7A4   KHTN - 8A16 

4  KHTN - 7A10  KHTN - 6A9 KHTN_TH - 7A2     KHTN_TH - 6A1 

5           

7 
1      KHTN - 8A14     

2      KHTN - 8A14     

3           

4           

5 HĐTN3_LMS - 7A10  HĐTN3_LMS - 6A9  HĐTN3_LMS - 8A6  HĐTN3_LMS - 9A10  HĐTN3_LMS - 8A16  

 


